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	TỈNH ỦY QUẢNG TRỊ
*

Số 14-QĐi/TU
	           ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
   
          Quảng Trị, ngày 03 tháng 10 năm 2018


QUY ĐỊNH 
về quản lý, sử dụng xe ô tô phục vụ công tác của cơ quan Tỉnh ủy
----- 

 - Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH-14, ngày 21/6/2017; Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả số 50/2010/QH12, ngày 17/6/2010; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí số 44/2013/QH13, ngày 26/11/2013 của Quốc hội khóa XIII, XIV;
- Căn cứ Nghị định số 165/2017/NĐ-TTg, ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý tài sản cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam; 
 - Căn cứ Quyết định 32/2015/QĐ-TTg, ngày 04/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; Thông tư số 159/2015/TT-BTC,  ngày 15/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg, ngày 04/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ;

- Căn cứ Quyết định số 1083-QĐ/TU, ngày 14/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Đề án tổ chức lại Văn phòng Tỉnh ủy để phục vụ chung các Ban đảng và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy;

- Xét đề nghị Văn phòng Tỉnh ủy,

 Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định về quản lý, sử dụng xe ô tô công phục vụ công tác của cơ quan Tỉnh ủy như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

1. Quy định này quy định tiêu chuẩn, đối tượng sử dụng xe ô tô phục vụ công tác của cơ quan Tỉnh ủy.

2. Xe ô tô phục vụ công tác thuộc phạm vi áp dung trong Quy định này bao gồm xe ô tô từ 4 chỗ ngồi trở lên của cơ quan Tỉnh ủy.

Điều 2. Nguyên tắc quản lý, sử dụng xe ô tô

1. Việc quản lý, sử dụng xe ô tô phải thực hiện đúng theo pháp luật hiện hành và các quy định cụ thể trong Quy định này; đảm bảo sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng, tiết kiệm, an toàn, hiệu quả và kịp thời đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chung của cơ quan Tỉnh ủy.

2. Nghiêm cấm việc sử dụng xe ô tô vào việc riêng; bán, trao đổi, tặng cho, cho mượn, cầm cố, thế chấp hoặc điều chuyển cho bất cứ tổ chức, cá nhân nào khi chưa được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
3. Thường trực Tỉnh ủy ủy quyền Chánh Văn phòng Tỉnh ủy quản lý và điều động sử dụng xe ô tô theo quy định của Quy chế này.
II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Đối tượng sử dụng xe ô tô phục vụ công tác  

1. Bí thư Tỉnh ủy.

2. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.
3. Trưởng các Ban đảng, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

4. Lãnh đạo các Ban đảng Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy có phụ cấp chức vụ từ 0,7 trở lên được cử đi công tác.
5. Tập thể cán bộ, công chức được cơ quan cử đi công tác.
6. Phục vụ các nhiệm vụ khác: 
- Tham gia thực hiện các nhiệm vụ phục vụ của cơ quan; các tổ chức đoàn thể theo đề nghị của cấp có thẩm quyền.
- Phục vụ công tác chính sách đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

- Phục vụ thăm hỏi cán bộ, công chức, viên chức hoặc người thân bị ốm đau, từ trần; thăm viếng các đối tượng khác theo quy định.
- Phục vụ cán bộ, công chức, viên chức bị tai nạn, ốm đau phải đi cấp cứu trong khi đang thi hành công vụ.
- Các trường hợp đặc biệt khác do lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy quyết định.

Điều 4. Quy định về thẩm quyền điều động xe ô tô

1. Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy trực tiếp ký lệnh điều động xe. 
2. Căn cứ vào nhu cầu sử dụng xe phục vụ công tác đã được lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy phê duyệt. Đội trưởng Đội xe phân công lái xe và xe phục vụ yêu cầu công tác và báo cho người sử dụng xe.

Điều 5. Quy định về đăng ký và bố trí sử dụng xe ô tô

1. Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy có nhu cầu sử dụng xe ô tô có trách nhiệm đăng ký sử dụng xe ô tô (theo mẫu giấy đăng ký điều động xe ô tô kèm Quy định này), cụ thể như sau:

- Chiều thứ 6 hằng tuần, các cơ quan đăng ký sử dụng xe ô tô của tuần tiếp theo gửi về Văn phòng Tỉnh ủy để chủ động sắp xếp, bố trí xe ô tô phục vụ công tác.
- Trường hợp trong tuần, trong ngày phát sinh nhu cầu sử dụng xe ô tô phục vụ công tác đột xuất thì lãnh đạo cơ quan báo lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy trong thời gian sớm nhất để được bố trí xe phục vụ.
2. Trường hợp các cơ quan có nhu cầu đi công tác liên tục từ 3 ngày trở lên phải làm thủ tục đăng ký sử dụng xe trước 3 ngày làm việc.

3. Trường hợp có nhiều cán bộ của các cơ quan đi công tác đến cùng một địa điểm, cùng tuyến đường, cùng thời gian công tác thì việc đưa, đón cán bộ sẽ bố trí xe chung để thuận tiện công tác và tiết kiệm chi phí.

4. Trường hợp không đủ xe ô tô phục vụ công tác, Văn phòng Tỉnh ủy báo với đơn vị có nhu cầu đăng ký sử dụng xe để đơn vị chủ động phương tiện và được thanh toán chi phí theo quy định.

5. Trường hợp cần thiết phải thuê xe ô tô để phục vụ công tác thì phải được sự đồng ý của Thường trực Tỉnh ủy.

Điều 6. Quy định về địa điểm đưa đón cán bộ đi công tác

1. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy được sử dụng xe để đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc và trong thời gian công tác.

2. Lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Tỉnh ủy khi đi công tác được đưa, đón từ cơ quan đến nơi công tác và chiều ngược lại (trừ trường hợp nơi ở của người đi công tác cùng đường với nơi đến công tác).
Điều 7. Trách nhiệm trong quản lý và sử dụng xe

1. Trách nhiệm của Văn phòng Tỉnh ủy

1.1. Trực tiếp quản lý toàn bộ nhân viên lái xe và xe ô tô hiện có của cơ quan Tỉnh ủy. Đảm bảo xe ô tô sẵn sàng phục vụ công tác của Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo các Ban đảng, UBKT Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và cán bộ, công chức cơ quan Tỉnh ủy đi công tác khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong điều kiện cho phép. 
1.2. Quản lý và điều hành phương tiện theo các hình thức sau:

- Sử dụng xe ô tô hiện có của cơ quan.
- Thuê xe dịch vụ (trong trường hợp thực sự cần thiết).

1.3. Lập biên bản bàn giao xe (nêu rõ tình trạng xe, các loại giấy tờ liên quan: giấy đăng ký xe, giấy chứng nhận bảo hiểm, giấy phép lưu hành … tại thời điểm bàn giao) và thực hiện bàn giao xe cho lái xe trực tiếp quản lý.

1.4. Điều động xe ô tô, lái xe thực hiện nhiệm vụ đúng thời gian, đảm bảo hiệu quả an toàn: giám sát lịch trình hoạt động của xe.

1.5. Lập kế hoạch, giám sát việc sửa chữa, bảo dưỡng xe định kỳ, đột xuất.

2. Trách nhiệm của người sử dụng xe

2.1. Sử dụng xe ô tô đúng mục đích, đúng thời gian, đúng nơi xuất phát và lộ trình đã đăng ký ghi trên giấy báo xe và lệnh điều xe.

2.2. Có trách nhiệm giữ gìn tài sản, tạo điều kiện cho lái xe hoàn thành nhiệm vụ.

2.3. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về an toàn giao thông.

2.4. Khi có thay đổi về chuyến đi, người sử dụng xe phải thông tin ngay cho Đội trưởng Đội xe để kịp thời xử lý, Đội trưởng Đội xe có trách nhiệm báo cáo lãnh đạo Văn phòng biết.
2.5. Ký xác nhận tính chính xác của hành trình và quãng đường đã đi vào lệnh điều xe ngay sau khi kết thúc sử dụng xe để làm cơ sở cho lái xe thanh toán xăng dầu, nhận xét về tinh thần phục vụ của lái xe và giải trình những thay đổi về hành trình (nếu có).
3. Trách nhiệm của lái xe

3.1. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật hiện hành khi tham gia giao thông, nội quy, quy định của cơ quan; chịu sự phân công của lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy khi có lệnh điều xe.

3.2. Đón, đưa cán bộ, đoàn công tác đúng thời gian, địa điểm, lộ trình; ghi lịch trình và có xác nhận của người sử dụng xe theo quy định.

3.3. Kiểm tra, chuẩn bị xe trước mỗi chuyến đi công tác, có trách nhiệm bảo quản vệ sinh xe, thường xuyên kiểm tra kỹ thuật và kịp thời phát hiện hư hỏng để báo sửa chữa, làm thủ tục kiểm định.

3.4. Trong khi làm nhiệm vụ: Không tự tiện lái xe đi nơi khác nếu không có sự đồng ý của người sử dụng xe; tuyệt đối không để người khác điều khiển xe; không sử dụng rượu, bia, các chất kích thích trước và trong khi lái xe phục vụ công tác.

3.5. Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy về việc sử dụng, bảo quản xe ô tô trong khi làm việc. Không sử dụng xe ô tô cơ quan chở hàng cấm, hàng trái phép theo quy định của pháp luật. Không được tự ý sử dụng xe ô tô của cơ quan vào việc riêng, hoặc tự ý cho mượn.

3.6. Phải có mặt tại cơ quan trong giờ hành chính và các ngày trực để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ, không tự ý lái xe rời cơ quan khi chưa có lệnh điều xe. 
3.7. Thanh toán chi phí liên quan (chi phí xăng, dầu, phí cầu đường…) theo quy định, nếu có phát sinh khác với lộ trình trong giấy đề nghị bố trí xe thì phải có giải trình quãng đường và xác nhận của người sử dụng xe.

3.8. Trong thời gian 01 tháng trước khi giấy chứng nhận bảo hiểm, giấy phép lưu hành hết thời hạn, báo cáo Đội trưởng Đội xe để trình lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy triển khai thực hiện theo quy định.
3.9. Thực hiện nhiệm vụ đột xuất và nhiệm vụ khác khi có yêu cầu hoặc được phân công.

Điều 8. Quản lý sử dụng, quyết toán xăng dầu xe ô tô   

1. Quản lý sử dụng xăng dầu xe ô tô   

1.1. Quản lý sử dụng xăng dầu xe ô tô theo lịch trình công tác, lệnh điều xe và đối chiếu với đồng hồ xe chạy thực tế trong tháng.

1.2. Xe phục vụ công tác phải có lệnh điều xe của lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.

1.3. Xe ô tô phục vụ Thường trực Tỉnh ủy thanh quyết toán theo thực tế hoạt động.

1.4. Các ô tô phục vụ chung lái xe thực hiện ghi lịch trình đi công tác có xác nhận số km của người sử dụng xe ngay sau khi kết thúc chuyến đi.

1.5. Lái xe phải có sổ theo dõi hoạt động của xe, lịch trình sử dụng xe theo tháng.

2. Quyết toán xăng dầu xe ô tô   

2.1. Việc quyết toán kinh phí xăng xe phải căn cứ vào lịch trình sử dụng xe trong tháng có xác nhận của Đội trưởng Đội xe.

2.2. Chỉ thanh toán chi phí xăng dầu ô tô theo đúng lịch trình đã ký và định mức sử dụng xăng, dầu của từng xe theo quy định.

2.3. Việc thanh toán chi phí sử dụng phương tiện đi lại được thực hiện như sau:

- Trường hợp sử dụng xe ô tô của cơ quan Tỉnh ủy, thực hiện thanh toán theo quy định.
- Trường hợp thuê xe dịch vụ: Thực hiện thanh toán theo hợp đồng.

Điều 9. Bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa xe ô tô

1. Xe ô tô phải được bảo dưỡng thường xuyên và định kỳ theo quy định về bảo dưỡng kỹ thuật, sửa chữa phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

2. Đến kỳ bảo dưỡng xe, lái xe làm giấy đề nghị (nêu rõ lý do bảo trì, bảo dưỡng), có xác nhận của Đội trưởng Đội xe trình lãnh đạo Văn phòng phê duyệt.

3. Trường hợp xe phải sửa chữa, thay thế vật tư linh kiện:
- Khi cần sửa chữa, bảo dưỡng xe ô tô: Lái xe đề xuất, Đội trưởng Đội xe báo cáo Trưởng phòng Quản trị trình Chánh Văn phòng Tỉnh ủy để được giải quyết. 

- Trước khi đưa xe vào sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế thiết bị xe ô tô có biên bản xác định tình trạng xe.

4. Trường hợp xe phải sửa chữa lớn (trung tu, đại tu), Văn phòng Tỉnh ủy có trách nhiệm báo cáo Thường trực Tỉnh ủy phê duyệt trước khi sửa chữa:
- Trưởng phòng Quản trị phối hợp hợp với lái xe đưa xe tới trạm sửa chữa thực hiện khám xe để lập danh mục chi tiết các hạng mục công việc sửa chữa, vật tư, linh kiện thay thế.
- Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy có trách nhiệm phê duyệt và phương án sửa chữa, thay thế vật tư, giá trị sửa chữa theo thẩm định giá của cơ quan có thẩm quyền (nêu rõ lý do sửa chữa, thay thế vật tư, linh kiện). Lái xe có trách nhiệm thu hồi đầy đủ các vật tư, phụ tùng thay thế hoặc báo cáo lãnh đạo Văn phòng để thanh lý theo quy định.

5. Công tác vệ sinh xe: Khi xe không hoạt động mỗi xe được thanh toán dịch vụ vệ sinh 1 lần/tháng; đối với xe đi công tác ngoài Thành phố thì được thanh toán 1 lần sau khi công tác.
- Các khoản chi phí mua sắm vật tư phục vụ công tác bảo dưỡng, vệ sinh xe được thanh toán theo thực tế phát sinh kèm đề xuất được phê duyệt.

- Các khoản chi phí này thanh toán theo định kỳ hàng tháng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Các Ban đảng, UBKT Tỉnh ủy có trách nhiệm

1. Thực hiện đúng chế độ, nội dung, thủ tục về sử dụng xe ô tô theo Quy định này.

2. Phản ánh thông tin về tình trạng xe ô tô, thái độ phục vụ của lái xe về Văn phòng Tỉnh ủy để báo cáo Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý.

3. Nếu sử dụng xe ô tô không đúng quy định, người quản lý và người sử dụng xe ô tô phải chịu hoàn toàn trách nhiệm tùy theo tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, mức thiệt hại và phải bồi thường thiệt hại; đồng thời bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

Điều 11. Văn phòng Tỉnh ủy có trách nhiệm
1. Thành lập Đội xe thuộc phòng Quản trị Văn phòng Tỉnh ủy. 
2. Chủ động thực hiện việc điều hành kinh phí xăng, xe, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa theo dự toán được giao hàng năm. Chịu trách nhiệm kiểm soát và hạch toán về nội dung chi liên quan đến xăng, xe; kiểm tra thủ tục thanh quyết toán về kinh phí xăng, xe, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa trước khi trình Thường trực Tỉnh ủy phê duyệt.

Điều 12. Các Ban đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy  các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quy định này.

Quy định này có hiệu lực từ ngày 01/10/2018.

Giao Văn phòng Tỉnh ủy giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện Quy định này. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh, vướng mắc, Văn phòng Tỉnh ủy trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung phù hợp với các quy định của Trung ương và tình hình thực tế.
	Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy,
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- Văn phòng Tỉnh ủy,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
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